
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

21 0 0

3 0 0

3 0 0

17 1 66 4004 U hạ vị 

17 2 46 1001 UXTC 16 tuần

17 3 37 3023 NXTC 16tuần

18 4 46 ĐT UBT(P) 20cm

18 5 49 3002 UXTC 14 tuần + UBT (T) 4cm

18 6 33 ĐT UXTC 14 tuần/VMC Bóc NX

19 7 48 2002 UXTC 18 tuần

19 8 43 2022 UXTC 14 tuần

19 9 42 2012 NXTC 14 tuần

19 11 43 4014 NXTC 12tuần

19 11 43 0000 NXTC 12tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 46 ĐT UBT(P) 16cm, nghi K

17 2 25 ĐT U hạ vị ( gần rốn)

17 3 38 ĐT TD UBT 20cm

18 4 58 6006 UXTC  

18 5 44 1001 UXTC 12 tuần + UBT (T) 6cm

18 6 31 2002 NXTC 14tuần

19 7 52 2002 UBT (P) /VMC UBT(T)

19 8 47 2002 UXTC 14 tuần

19 9 38 1001 NXTC 12tuần

19 10 40 5015 UXTC 16 tuần H.HIỆP + ÁI + HÀ.SB   

TH.LANBM + H.VÂN.NT + N.LỆ.NT

TH.LANBM + H.VÂN.NT + N.LỆ.NT

TH.LANBM + H.VÂN.NT + N.LỆ.NT

QUỐC DUY + B.TUYẾT.PNT + PHÚ.SB

QUỐC DUY + B.TUYẾT.PNT + PHÚ.SB

QUỐC DUY + B.TUYẾT.PNT + PHÚ.SB

H.HIỆP + HƯƠNG.PNT + KHẮC ÂN.SB

BS SẢN A + TÀI.SB + BÙI LINH.SB(S)

BS SẢN A + TRẦN NHUNG.SB + HẰNG.SB(C)

MỸ Ý + THIÊN TRANG + VŨ.SB

MỸ Ý + THIÊN TRANG + VŨ.SB

MỸ Ý + THIÊN TRANG + VŨ.SB

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + T.XUÂN.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + T.XUÂN.NT

HƯƠNG THU + THANH THÚY + XUYẾN.SB

HƯƠNG THU + THANH THÚY + XUYẾN.SB

HƯƠNG THU + THANH THÚY + XUYẾN.SB

H.HIỆP + HƯƠNG.PNT + KHẮC ÂN.SB

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + BÌNH.SB + KIM.SB(S)

BS SẢN A + TẤN ÂN + SỸ.SB (C)

VIỆT THANH + PHƯƠNG.PNT + KHANH.CK1PNT

VIỆT THANH + PHƯƠNG.PNT + KHANH.CK1PNT

VIỆT THANH + PHƯƠNG.PNT + KHANH.CK1PNT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + T.XUÂN.NT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc u, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + PP (T)

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai  

Mổ lấy thai  

Mổ TS, TTTXT, Sinh thiết lạnh

Mổ TS, TTTXT

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT(theo yêu cầu)

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD

Từ ngày 17/03/2014 đến ngày 23/03/2014 (Tuần4)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai   

Mổ lấy thai  

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

HUỲNH THỊ PHƯƠNG

ĐOÀN THỊ DIỄM

NGUYỄN THỊ ÚT

NGUYỄN THỊ SÁNH

MANG THỊ LỆ

VÕ THỊ MỸ LOAN

TRƯƠNG THỊ ĐỨC

TRẦN THỊ THANH

TRẦN BÁ BẠCH THIÊN NGA

NGUYỄN THỊ LAN

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THỊ HẰNG

HUỲNH THỊ THANH TRANG

LÝ THỊ LỆ HIỀN

NGUYỄN THỊ DUNG  

NGUYỄN THỊ KIM LAN

LÊ KIM THĂNG

LÂM THỊ BÍCH

ĐÀM THỊ NGA

HỌ VÀ TÊN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ QUÊ

PHẠM THỊ TRÀ

LÊ THỊ TRÚC

1306

1305

1275

245

270

1284

1155

72

1253

84

SHC

107

1257

139

152

1321

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

58

1008

1259

1255

PM

Ngày: 17/03/2014 

Ngày: 18/03/2014 

99

132



19 11 34 1001 UXTC 16 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 68 7007 SSD độ III

17 2 37 2022 NXTC 16 tuần/VMC 2 lần

17 3 46 5005 UBT(T) 12cm

18 4 48 2002 UXTC 16 tuần/ CIN 1

18 5 31 2002 UXTC 18tuần/VMC3lần(MLT,Bóc NX)

19 6 68 9006 UBT (T) 5 cm/Tiểu đường, TMCT

19 7 38 2012 NXTC 20 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 72 11019 SSD độ III

17 2 41 1011 UXTC /VMC 2 lần UXTC

18 3 66 3003 U quái BT 14cm/Tim suy độ 3-TMCT

18 4 70 5005 UBT(P) 16cm

18 5 44 3023 UXTC 14 tuần

19 6 44 2012 UXTC đau/ VMC 2 lần

19 7 51 2002 UXTC 14 tuần

19 8 51 2012 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 0 20 ĐT UBT18cm

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + CƯỜNG.SB

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + CƯỜNG.SB

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + CƯỜNG.SB

THU HÀ 2 + VÂN.SB + TÚ UYÊN.SB(S)

THU HÀ 2 + TIỀU.SB + ĐAN THANH.SB(C)

NPMAI + TRÚC GIANG + KIỀU CHÂU.SB

BS SẢN A + HỢP.SB + MẢNH.SB(C)

VIỆT THANH + PHẠM HẢI + THƯ HƯƠNG

VIỆT THANH + PHẠM HẢI + THƯ HƯƠNG

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

NGỌC HẢI + NHU + P.DUNG 2

KIỀU DUNG + KHOA BM + PHƯỚC HIỀN.NT

KIỀU DUNG + KHOA BM + PHƯỚC HIỀN.NT

NGỌC TRANG + Q.HƯƠNG + DŨNG.YQG

NGỌC TRANG + Q.HƯƠNG + DŨNG.YQG

BS SẢN A + GIANG.SB + HỮU HẢI.SB(S)

H.HIỆP + ÁI + HÀ.SB   

BS SẢN A + THỦIH.SB + HÀO.SB(S)

BS SẢN A + THAO.SB + TRẦN HIỀN.SB(C)

NGỌC HẢI + NHU + P.DUNG 2

NGỌC HẢI + NHU + P.DUNG 2

Mổ TS, TTTXT

Ngày 17 tháng 3 năm 2014

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC toàn phần chừa 2BT (Mổ khó)

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT(Mổ khó)

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai  

Mổ lấy thai  

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

TRẦN THỊ NGỌC GIÀU

NGUYỄN THỊ BẢY

LÊ THỊ MỘNG TUYỀN

NGUYỄN THỊ NHIỄN

NGUYỄN THỊ TIỀN

BN SẢN A

BN SẢN A

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ QUỲ

CHU THỊ BÍCH DƯƠNG

PHẠM THỊ XIẾT

NGUYỄN THỊ AN

HUỲNH THỊ YẾN

LÊ THỊ LAN

NGUYỄN KIM NÊN

NGUYỄN THỊ MINH

TRẦN THỊ ĐỚT

ĐIÊU KIM HỒNG

KIM THỊ THI

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THỊ KIM KHÁNH

283

40 b

248

1348

1347

1350

1351

1270

1188

222

233

163

1274

1004

12

1280

1300

Thứ: SÁU 

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 19/03/2014 

Ngày: 20/03/2014 

Ngày: 21/03/2014 


